Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 cho Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 cho Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc;
- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế khu vực Yên Lạc;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, Địa chỉ: Số 230, đường Dương Tĩnh, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ;
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp y tế và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị;
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Tuỳ chọn mua thêm: Không;
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.
- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.
- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng 
- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.
- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại; 
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).
· Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).
· Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).
- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
	STT
	Thông số kỹ thuật tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Máy phun dung dịch khử trùng
	
	

	
	Yêu cầu chung
	
	

	
	- Hàng hóa mới 100%; Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chứng chỉ chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện: AC 220V; 50Hz (± 10%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động: 
	
	

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu cấu hình
	
	

	
	Máy phun dung dịch khử trùng, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:
	
	

	
	- Máy chính, thể tích phun ≥ 150 m3: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	- Chức năng chính: khử khuẩn qua đường không khí các bề mặt trong phòng mổ, ICU, phòng bệnh nhân…
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thể tích tối đa khử khuẩn: ≥ 150 m3
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Công suất: ≥ 35W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Máy điện tim 6 kênh
	
	

	
	Yêu cầu chung
	
	

	
	- Hàng hóa mới 100%; Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện sử dụng:  Nguồn AC 220V; 50Hz (± 10%); Nguồn DC: Pin Lithium hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động:
	
	

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu cấu hình
	
	

	
	Máy điện tim 6 kênh và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo mỗi máy bao gồm:
	
	

	
	+ Bộ cáp điện cực bệnh nhân: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Bộ điện cực điện tim: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Bộ adaptor dùng với điện cực loại dán: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Pin sạc đi kèm theo máy: 1 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Giấy ghi điện tim: 01 cuộn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Xe đẩy: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Tính năng chung
	
	

	
	- Hiển thị: Màn hình cảm ứng: ≥ 7 inch TFT, độ phân giải: ≥ 800 x ≥ 480 pixel
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hiển thị tối thiểu: sóng điện tim, nhịp tim của bệnh nhân, chất lượng kết nối các điện cực, xem trước khi in
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bàn phím tối thiểu hỗ trợ: bàn phím mềm trên màn hình cảm ứng và bàn phím cứng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Loại máy in nhiệt, độ phân giải ≥ 200 dpi (8 dots/mm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Pin: loại Lithium-ion hoặc tương đương, thời gian hoạt động ≥120 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có hỗ trợ nhập dữ liệu bệnh nhân bằng thiết bị quét mã vạch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có tối thiểu các cổng giao tiếp ngoại vi: LAN, USB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có khả năng kết nối với hệ thống PACS của bệnh viện theo chuẩn DICOM
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thu thập và xử lý tín hiệu
	
	

	
	- Máy điện tim thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chuyển đổi A/D > 20 bit
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Trở kháng đầu vào: ≥ 50MΩ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥100dB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bộ lọc:
	
	

	
	+ Bộ lọc tiền xử lý tổi thiểu có: phát hiện nhiễu và lọc đường nền (baseline)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Lọc nhiễu xoay chiều: tối thiểu 50 hoặc 60 Hz.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Lọc thông thấp tối thiểu có tại các tần số: 100 Hz, 150 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Báo cáo ECG tối thiểu có các định dạng: 3x4, 3x4 3R, 3x4 1R, 6x2.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tiêu chuẩn an toàn
	
	

	
	- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn IEC60601 hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Máy theo dõi huyết áp tự động
	
	

	
	Yêu cầu chung
	
	

	
	- Hàng hóa mới 100%; Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy chính xuất xứ thuộc nhóm các G7 hoặc các nước EU
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn cấp: 2 pin AA hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động:
	
	

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35ºC
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu cấu hình
	
	

	
	+ Máy chính: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Pin AA: 01 cặp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Phần mềm phân tích kết quả: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Bao đo huyết áp động mạch:  01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Cáp kết nối máy tính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Đai đeo bệnh nhân: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Hướng dẫn sử dụng TA + TV: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	- Sử dụng nguyên lý đo Oscillometry hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có công nghệ chống chuyển động hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tự động phân tích các mức huyết áp tiêu chuẩn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phần mềm có tính năng nhận diện hội chứng áo choàng trắng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phần mềm có biểu đồ phân tích độ cứng động mạch (AASI)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có tính năng đưa ra trạng thái hạ huyết áp vào ban đêm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dải huyết áp: Tâm thu ≤ 60 – ≥ 260 mmHg; tâm trương ≤ 30 – ≥ 200mmHg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Áp lực tối đa: ≥ 280mmHg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ chính xác tĩnh: ≤ ± 3mmHg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dải nhịp tim: ≤ 40 – ≥ 200 nhịp/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ chính xác nhịp mạch: ≤ ± 3bpm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian ghi: ≥ 24 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có màn hình hiển thị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian lấy mẫu: ≥ 3 loại điều chỉnh (thức, ngủ và đặc biệt) 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Khoảng thời gian lấy mẫu tối thiểu có: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 phút hoặc hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Lưu trữ dữ liệu: ≥ 250 bản
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Trọng lượng ≤ 290g, bao gồm cả pin 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có phím khởi động: cho phép bệnh nhân kích hoạt khi muốn ghi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	Đèn mổ treo trần 2 chóa
	
	

	
	Yêu cầu chung
	
	

	
	- Hàng hóa mới 100%; Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485, CE hoặc tương đương hoặc tốt hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện: AC 220V; 50Hz (± 10%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động:
	
	

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu cấu hình
	
	

	
	- Đèn mổ treo trần 2 nhánh công nghệ LED: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Phụ kiện kèm theo:
	
	

	
	- Chóa đèn tích hợp bảng điều khiển: 02 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tay cầm khử trùng được: ≥ 02 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Đặc điểm chung:
	
	

	
	- Là loại đèn mổ treo trần 02 nhánh:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nhánh thứ 1: có cường độ sáng ≥ 160.000 Lux
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nhánh thứ 2: có cường độ sáng ≥ 160.000 Lux
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đèn có ánh sáng đồng nhất
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đèn mổ loại đèn LED, có công nghệ siêu đèn đa lớp giúp các bác sỹ có được trường sáng đồng nhất ngay cả khi bị che khuất bởi đầu bác sỹ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đèn phù hợp với các ca phẫu thuật có vết mổ nhỏ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có trục chính cố định, cánh tay đèn xoay 360 độ, chóa đèn xoay ≥ 300 độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bảng điều khiển tích hợp trên chóa đèn: loại cảm ứng, điều khiển được cường độ sáng, nhiệt độ mầu, tắt bật đèn, điều chỉnh trường ánh sáng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tuổi thọ bóng: ≥ 60.000 giờ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Công suất tiêu thụ:
	
	

	
	+ Nhánh 1: ≤ 30W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nhánh 2: ≤ 30W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có bảo vệ chống nước và chống bụi: IP 55 trở lên hoặc tốt hơn.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thiết kế kiểm soát nhiễm trùng: thiết kế không vít, bề mặt phủ kháng khuẩn.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thông số ánh sáng:
	
	

	
	- Đường kính trường sáng tại khoảng cách 1m:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nhánh 1: từ ≤ 140mm đến ≥ 300mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nhánh 2: từ ≤ 140 đến ≥ 270mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ đồng nhất của trường sáng: ≥ 60%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có thể điều chỉnh ≥ 5 mức nhiệt độ màu của ánh sáng: từ ≤ 3.500K đến ≥ 5.100K
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chỉ số tạo màu Ra: ≥ 99
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: ≥ 97
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tạo bóng mờ với ống: 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tạo bóng mờ với mặt nạ một bên:
	
	

	
	+ Nhánh 1: ≥ 70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nhánh 2: ≥ 70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Bàn mổ điện thủy lực
	
	

	
	Yêu cầu chung
	
	

	
	- Hàng hóa mới 100%; Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn cung cấp: AC 220V; 50Hz (± 10%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu cấu hình
	
	

	
	- Bàn mổ chính: 01 máy
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tấm đỡ đầu kèm đệm: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tấm đỡ lưng kèm đệm: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tấm đỡ mông kèm đệm: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tấm đỡ tay kèm đệm: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tấm đỡ chân kiểu tách đôi kèm đệm: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Khung đỡ chân trong tư thế sản khoa, mổ phụ khoa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Khung màn chắn gây mê: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đai cố định bệnh nhân: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bộ điều khiển cầm tay: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Pin theo máy: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dây nguồn: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 1 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	- Tải trọng tối đa ≥ 230 kg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Sử dụng được nhiều phẫu thuật nâng cao: phẫu thuật đĩa đệm, trực tràng, tuyến giáp, nhãn khoa, thần kinh, sản phụ khoa, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình…
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đệm nén nhiều lớp với thiết kế không thấm nước và liền mạch. Chất liệu theo công nghệ chống nước GORE –TEX hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hệ thống phanh cơ cho độ ổn định tối ưu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có 3 chỉ báo trên bộ điều khiển cầm tay có dây : chỉ báo pin, chỉ báo nguồn, chỉ báo AC
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chiều dài bàn ≥ 2000 mm, chiều rộng bàn ≥500 mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chiều cao bàn tối đa ≥ 1000 mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bàn điện thủy lực, có ắc qui dự phòng tích hợp trong bộ sạc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Vật liệu bàn thấu quang cho phép chụp X-quang 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Trên tay cầm có nút điều chỉnh bàn mổ về vị trí gốc 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bàn mổ có khả năng trượt dọc  ≥ 290 mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Điều khiển cầm tay lưu sẵn tư thể điều chỉnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tư thế TRENDELENBURG và nghiêng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	    + Dốc thuận/ngược (trendelenburg) ≥ ±25°
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	    + Tư thế nghiêng ≥  ±15°
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tư thế gập đỡ đầu, đỡ lưng, đỡ chân
	
	

	
	    + Gập đỡ đầu lên/xuống ≥ 30°/60°
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	    + Nâng cao/thấp phần lưng (phía trên) ≥ 60°/-40°
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	    + Nâng cao/thấp phần chân (phía dưới) ≥ 10°/-60°
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Pin: thời gian sạc ≤ 10 giờ, thời gian làm việc ≥ 60 Ca mổ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông số kỹ thuật của đệm:
	
	

	
	   + Chiều dày của đệm: ≥ 75 mm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Máy siêu âm Doppler màu tổng quát
	
	

	
	Yêu cầu chung
	
	

	
	- Thiết bị mới 100%, thân máy chính, đầu dò sản xuất năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tiêu chuẩn chất lượng máy chính: ISO 13485, EU hoặc CE hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc nhóm G20
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Điện áp làm việc: AC 220V; 50Hz (±10%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động:
	
	

	
	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 35 độ C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa ≥ 75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	
	

	
	- Máy chính: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đầu dò tim: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phần mềm siêu âm Doppler liên tục: 01
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phụ kiện:
	
	

	
	+ Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Bộ máy vi tính: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Máy in màu A4: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	YÊU CẦU KỸ THẬT
	
	

	
	- Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Phần nông, Cơ xương khớp, mạch máu, Khám niệu, Khám nhi, Xuyên sọ...
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử; Sector điện tử
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thân máy chính
	
	

	
	Các thông số của hệ thống:
	
	

	
	- Thiết kế dạng xe đẩy trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Màn hình hiển thị: Màn hình ≥ 21.5 inches, Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 03 cổng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dung lượng ổ cứng trong: SSD dung lượng ≥ 500 GB hoặc HDD dung lượng 1TB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các đầu dò
	
	

	
	- Đầu dò Convex đa tần
	
	

	
	+ Ứng dụng: Sản, phụ khoa, niệu khoa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải tần số:  ≤ 2.0 – ≥ 5.0 MHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Số chấn tử: ≥ 128
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ FOV:  ≥ 58°  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đầu dò Linear đa tần
	
	

	
	+ Ứng dụng: mạch máu, phần nông
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải tần số: ≤ 5 – ≥ 12 MHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Số chấn tử:  ≥128
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đầu dò tim đa tần
	
	

	
	+ Ứng dụng: tim
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải tần: ≤ 2 - ≥ 4 MHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Số chấn tử: ≥ 64
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ FOV (Max): ≥120 độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các chế độ hoạt động:
	
	

	
	- B-mode, Hòa âm mô, M-mode, Mode dòng màu, Mode Doppler năng lượng  và Mode Doppler năng lượng có định hướng, Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao, Mode Doppler liên tục
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các kiểu hiển thị hình ảnh:
	
	

	
	- Có thể lựa chọn hiển thị xen kẽ các Mode hoặc đồng thời các Mode
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hiển thị nhiều hình
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chiếu lại hình CINE độc lập
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Chức năng tạo hình:
	
	

	
	- Độ sâu hiển thị ảnh lên đến ≥ 33cm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tốc độ khung hình: ≥ 880 khung hình/giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Số kênh xử lý số hóa: ≥ 4.600.000 kênh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời (xử lý đa chùm tia song song) ≥ 4 chùm tia
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dải tần số: ≤ 3.5 đến ≥18 MHz (Phụ thuộc đầu dò)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dải động: ≥ 265 dB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hình ảnh hòa âm mô
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Kỹ thuật phân tích dữ liệu thô
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian) lên đến ≥ 9 góc quét hoặc tăng cường cấu trúc mô ≥ 9 kiểu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Kỹ thuật loại bỏ đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao: tối đa ≥ 6 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tự động liên tục tối ưu hóa hình ảnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tự động tính toán phổ Doppler thời gian thực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các thông số quét:
	
	

	
	- Thông số quét của Mode B:
	
	

	
	Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 80dB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Dải động: khoảng ≤ 40 - ≥ 90 dB hoặc rộng hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Mật độ dòng: ≥ 5 bước
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa lên đến 04 lựa chọn.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Bản đồ mức thang xám: ≥ 6 loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Lọc nhiễu đốm: ≥ 8 mức
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Đảo ảnh: Bật/tắt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông số quét của Mode dòng chảy màu
	
	

	
	Mật độ dòng: ≥ 5 bước
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Trung bình khung hoặc độ ổn định: ≥ 7 bước
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	PRF: khoảng ≤ 0.1 – ≥ 19.8 kHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tần số có thể lựa chọn (với một đầu dò và tùy đầu dò) tối đa: lên đến ≥ 05 loại hoặc dải tần số lựa chọn với (với tất cả các loại đầu dò): ≤ 1.9 - ≥ 10 MHz tương đương ≥ 12 bước
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Bản đồ màu (bao gồm bản đồ vận tốc) ≥ 18 loại hoặc mã màu ≥ 15 loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kích thước gói: ≤ 10 - ≥ 20 (tùy đầu dò và ứng dụng) hoặc có thể điều chỉnh ít nhất 3 cấp độ: Lớn, Trung bình, nhỏ.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Đường nền: có
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông số quét của Mode Doppler xung
	
	

	
	Khoảng điều chỉnh độ lợi (khuếch đại): ≥ 60 dB  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tần số lặp lại xung: ≤ 0.3 – ≥ 27.5 KHz  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tốc độ quét: ≥ 6 bước
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Lọc thành (wall filter) tùy thuộc vào đầu dò và ứng dụng: ≤ 6- ≥ 5000 Hz hoặc có ≥ 12 bước điều chỉnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Đảo phổ: Bật/Tắt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông số quét ảnh Mode Doppler liên tục
	
	

	
	Khoảng điều chỉnh độ lợi (khuếch đại): ≥ 60 dB  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Thang vận tốc tối đa ≥ 16 m/s
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông số quét của Mode Doppler năng lượng:
	
	

	
	Bản đồ màu: ≥ 14 bản đồ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	PRF: ≤ 0.1 – ≥ 19.8 kHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các chức năng đo đạc:
	
	

	
	+ Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Đo đạc / Tính toán Phụ khoa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,...
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Các phép đo trong siêu âm mạch máu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Đo và tính toán niệu khoa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các thông số kết nối
	
	

	
	- Khả năng kết nối: DICOM 3.0 hoặc tốt hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Khả năng kết nối: HDMI hoặc DVI-D, USB, Kết nối mạng Ethernet
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Phụ kiện
	
	

	
	- Máy vi tính
	
	

	
	+ CPU: Core i5 trở lên
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ RAM: ≥ 4GB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Ổ cứng: ≥ 256GB
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Bàn phím, chuột
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Màn hình máy tính kích thước ≥ 21”
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy in màu A4
	
	

	
	+ Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ In phun màu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy in nhiệt đen trắng
	
	

	
	+ Độ phân giải: ≥ 300 dpi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ In nhiệt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Máy điện trị liệu tần số thấp
	
	

	
	YÊU CẦU CHUNG
	
	

	
	- Hàng hóa mới 100%; Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485 hoặc tương đương hoặc tốt hơn
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện: AC 220V; 50Hz (± 10%)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động:
	
	

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	
	

	
	Máy điện xung kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:
	
	

	
	- Máy chính: 01 chiếc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dây nguồn: 01 dây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Giác hút: 08 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Miếng xốp làm ẩm: 08 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bộ dây điện cực kèm cốc giác hút: 02 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dây thoát nước thải: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Xe đẩy: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	YÊU CẦU KỸ THUẬT  
	
	

	
	- Cung cấp ≥ 2 ngõ ra độc lập: có thể sử dụng đồng thời cho ≥ 2 bệnh nhân
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Các tín hiệu tần số thấp chuyển thành các tín hiệu số để cung cấp chính xác
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Sử dụng điện cực hút dạng chén hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có thể lưu chương trình và thông tin giá trị cài đặt thuận tiện cho người sử dụng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Giao diện sử dụng: có thể kiểm tra trạng thái hệ thống, thông tin giá trị cài đặt và cường độ ngõ ra bằng màn hình 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phương pháp dòng: hệ thống dòng ổn định hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Công suất tiêu thụ: ≤ 70VA
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tần số kích thích: Từ 1 đến ≥ 1000 Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có tối thiểu các dạng sóng kích thích: LF/ TRI/ SQU
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dòng điện kích tối đa: ≥ 23mA (với tải khoảng 500 Ohm)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Áp lực hút: ≤-160mmHg(-21kPa) tới  ≥-240mmHg(-32kPa) ≥3- bước
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bơm hoạt động không tải: ≥ 5000 giờ, ≥ 7 năm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Các chương trình (chế độ Auto): ≥ 6 chương trình 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Các chức năng (chế độ Manual): ≥ 4 chế độ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian hoạt động tối đa: ≥ 90 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chức năng an toàn: Zero Start hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- An toàn điện loại I BF hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kết luận
	Ðạt
(Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”)
	Không đạt
(Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đáp ứng”)


Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..
- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:
+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.
+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:
· Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
· Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).
· 
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
· Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.
· Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).
· Cam kết của nhà thầu.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)
· (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)
· (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT
· (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên
1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa
- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây. 
- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).
	STT
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất

	
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS yêu cầu
	Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND)
	Hợp đồng tương tự
	Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2)
	Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3)
	 Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự 
	 Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành 
	

	
	
	(Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) 
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) 
	(Hợp đồng số: …
Ngày ký: …
Chủ đầu tư: …
Ngày hoàn thành: …)
	(Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh)
	(Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự)
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) 
	(Ghi:
- Biên bản nghiệm thu ngày …
- Biên bản thanh lý ngày …
- Hóa đơn GTGT ngày …
liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…)
	Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT. 
- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).
1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: …… 
	Thông tin hàng hóa dự thầu
	Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II
	Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT)
	Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT)
	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)
	Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM)
	Nhà thầu nhập thông tin liên quan
	Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ:
- Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến …
- Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này).
	Loại A/B/C/D
	- Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc
- Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc
- Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày …
- Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu.
	ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến …
	- Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày …
- Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng).
	


- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm
(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Stt
	Nội dung yêu cầu của 
E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	
	Công suất giặt ≥ 50Kg
	Công suất giặt 55 Kg
	Specifications trang 2…….
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	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.



- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.
* Ghi chú:
· Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
· Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
· Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.
· Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
· Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

